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Kiểm tra tổng hợp Lịch sử và Địa lí Lớp 9
Môn: Lịch sử và Địa lí · Lớp 9 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Thành phố được coi là trung tâm kinh tế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Đà Lạt B. Hải Phòng C. Cần Thơ D. Vinh

Câu 2. Cây công nghiệp lâu năm chủ lực của vùng Tây Nguyên là:

A. Chè B. Đậu tương C. Mía D. Cà phê

Câu 3. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm nào?

Trả lời:

Câu 4. Nối tổ chức/sự kiện với năm tương ứng:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

thành lập

2. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập

3. Mặt trận Việt Minh thành lập

4. Cách mạng tháng Tám thành công

Cột B

a. 1925

b. 1941

c. 1945

d. 1930

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 5. Vùng kinh tế phát triển năng động nhất nước ta là:

A. Tây Nguyên B. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ D. Đông Nam Bộ

Câu 6. Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

A. 50 B. 64 C. 45 D. 54

Câu 7. Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là:

A. Đồng bằng sông Hồng B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Tây Nguyên D. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Câu 8. Phong trào nhằm chống “giặc dốt” sau Cách mạng tháng Tám là:

A. Bình dân học vụ B. Hũ gạo cứu đói C. Đông Du D. Tuần lễ vàng

Câu 9. Năm 2023, dân số Việt Nam vào khoảng:

A. 80 triệu người B. 70 triệu người C. 130 triệu người D. 100 triệu người
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Câu 10. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và

thuộc địa của Lê-nin vào năm nào?

A. 1930 B. 1911 C. 1920 D. 1925

Câu 11. Xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối phó với giặc đói, giặc dốt và

giặc ngoại xâm.

b) Chiến dịch Biên giới thu – đông diễn ra năm 1950.

c) Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài 56 ngày đêm.

d) Hiệp định Giơ-ne-vơ lấy vĩ tuyến 16 làm giới tuyến quân sự tạm thời.

Câu 12. Cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Giảm tỉ trọng dịch vụ

B. Tăng tỉ trọng nông – lâm – thủy sản

C. Giảm tỉ trọng nông – lâm – thủy sản, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

D. Không thay đổi

Câu 13. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay là:

A. Hòa Bình B. Y-a-ly C. Trị An D. Sơn La

Câu 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày:

A. 2/9/1945 B. 19/12/1946 C. 7/5/1954 D. 6/3/1946

Câu 15. Nối vùng với sản phẩm chuyên môn hóa nổi bật:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Tây Nguyên

2. Đồng bằng sông Cửu Long

3. Đông Nam Bộ

4. Trung du và miền núi Bắc Bộ

Cột B

a. Cà phê

b. Chè

c. Lúa gạo, thủy sản

d. Dầu khí

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 16. Xét tính đúng/sai về dân cư nước ta:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) Dân cư phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi.

b) Phần lớn dân cư sống ở khu vực thành thị.

c) Nước ta đang trong thời kì cơ cấu dân số vàng.

d) Tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng.

Câu 17. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ khi phát xít Đức tấn công nước nào vào ngày 1/9/1939?

A. Liên Xô B. Anh C. Pháp D. Ba Lan
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Câu 18. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào ngày:

A. 19/5/1941 B. 19/8/1945 C. 3/2/1930 D. 22/12/1944

Câu 19. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Toàn quốc kháng chiến bùng nổ

b) Kí Hiệp định Sơ bộ

c) Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I

d) Chiến dịch Việt Bắc thu – đông

e) Chiến dịch Điện Biên Phủ

f) Chiến dịch Biên giới thu – đông

Thứ tự đúng:

Câu 20. Theo chương trình Địa lí 9, nước ta được chia thành bao nhiêu vùng kinh tế – xã hội?

A. 6 B. 8 C. 5 D. 7

— HẾT —
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